
TT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH

1 1257040094 trần kim trâm 21/11/1994

2 1254040158 nguyễn huỳnh hương 25/06/1993

3 1254040223 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 27/07/94

4 1254040327 Võ Thị Cẩm Nhung 30/10/1994

5 1254032034 Nguyễn Lê Kim Chi 05/08/1994

6 1256012010 HOÀNG GIA BẢO 10/06/1993

7 1254010133 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 15/08/1993

8 1454010029 Nguyễn Huỳnh Hồng Diễm 10/11/1996

9 1254032009 Nguyễn Đặng Huyền Anh 02/03/1993

10 1254030416 ĐINH THỊ CẨM THUÝ 06/08/94

11 1254030425 HUỲNH THỊ NHƯ THƯƠNG 04/06/1994

12 1151020192 Nguyễn Văn Nam 06/06/1992

13 1254040563 VÕ HÙNG VĨ 16/04/94

14 1257010018 NGUYEN THI MY CHAU 28/04/1994

15 1257010051 Dương Thị Bích Hà 09/06/1994

16 1251010125 TRẦN ANH TÚ 13/05/1994

17 1254030477 VÕ THỊ LỆ TRINH 22/11/1993

18 1454020120 Trịnh Thị Thu Thủy 05/05/96

19 1257010019 Phạm Lê Quỳnh Châu 07/01/1994

20 1451010198 Huỳnh quang triệu 25/10/96

21 1254052231 NGUYỂN THỊ NGỌC NGUYÊN 14/06/1994

22 1454060090 Trần Thị Thu Hằng 01/11/1996

23 1151020368 Trương Công Trí 22/11/1993

24 1457010023 Nguyễn Ngọc Thùy Dung 23/10/95

25 1254030553 phan phi yến 30/08/1994

26 1467010103 trần tuấn 25/06/85

27 1254022262 Bùi Anh Thư 22/02/1994
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28 1354010163 HỒNG KIM LOAN 18/06/1995

29 1456010157 Lê Nguyễn Thanh Vy 11/03/96

30 1151020070 ĐỖ TIẾN ĐỨC 19/07/1993

31 1254012609 Trần Đức Trung 27/09/1994

32 1254032309 Huỳnh Thiện Phúc 10/03/1994

33 1454060328 LÊ THỊ THANH TRÚC 17/03/96

34 1451010038 PHAN VĂN ĐẠT 30/01/1996

35 1254020135 NGUYỄN VĨNH ÁNH MINH 21/02/94

36 1454010367 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 09/09/96

37 1254030055 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/2/1994

38 1254040011 NGÔ THI QUỲNH ANH 05/11/1994

39 1454010108 Nguyễn Thị Huệ 15/10/96

40 1151010107 Nguyễn Việt Thắng 05/01/93

41 1454050092 NGUYỄN THỊ HUỲNH NGỌC 22/12/96

42 1557010116 BÙI THI THÙY LINH 13/02/1997

43 1451020076 Đỗ Hoàng Lâm 10/05/96

44 1454020141 Trần Vũ Tường Vi 05/01/1996

45 1354040156 Song Bội Quế 05/06/1995

46 1357010110 Trần Thị Nương 14/06/1995

47 1357052143 Đoàn Ngọc Hoàng Yến 09/11/1995

48 1257042085 Trương Lê Hồng Thiên 19/03/1994

49 1256012090 NINH QUANG NGHĨA 23/3/1992

50 1254010216 vũ đăng khoa 06/01/94

51 1257050051 NGUYỄN THỊ NHƯỢNG 26/11/1994

52 1454030111 NGUYỄN THỊ THANH THANH 14-6-1996

53 1151010118 DIỆP THỊ THỦY TIÊN 20/12/93

54 1151010080 Hồ Thế Phong 29/08/93

55 1254020306 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT TRƯỜNG 16/05/1994

56 1054040145 LƯƠNG THỊ THANH HUYỀN 01/01/1992

57 1254022087 VŨ THỊ THÚY HỒNG 31/01/1994

58 1257010185 Nguyễn Lê Bạch Phụng 12/11/1994

59 1257010184 Nguyễn Lê Hạnh Phúc 04/05/1994

60 1254010433 ĐỖ TẤN SANG 20/08/94

61 1151010116 Nguyễn Thị Bích Thủy 24/05/1993

62 1254030334 Nguyễn Võ Hoàng Quân 04/03/1994

63 1257050026 Hồ Quốc Khánh 13/10/1993

64 1551040023 Phan Nhật Hiền 28/09/1997

65 1254032512 Lê Thị Cẩm Vân 21/04/1994
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66 1357010070 Trần Công Minh 21/11/1992

67 1254040085 TRÀN THỊ THANH HÀ 07/07/1994

68 1254010557 NGUYỄN MINH TRANG 06/114/1994

69 1554010198 Lê Thị Tuyết Nhung 07/05/1997

70 1557050007 Võ Thị Mỹ Bình 08/09/1997

71 1257010079 Đỗ Ngọc Huyền 05/06/94

72 1154040111 NGUYỄN THỊ LỆ GIANG 15/08/2015

73 1254010293 Tô Thị Minh 05/02/1994

74 1254030032 Võ Minh Châu 10/02/1994

75 1254030531 Nguyễn Tuấn Vũ 16/9/1994

76 1354042313 LÊ THỊ THU NGÂN 28/11/1995

77 1254032110 lê thanh kim hiền 29-10-1994

78 1254042032 Nguyễn Huy Bình 26/05/1994

79 1154040590 Nguyễn Hoàng Hương Trang 13/09/1993

80 1454060164 Bùi Văn Lượng 20/08/1996

81 1356022105 Đinh Thị Kiều Diễm 02/03/1994

82 1157040016 Tran Minh Hang 18/01/1992

83 1557010183 NGUYỄN KIM PHỤNG 10/11/1997

84 1354040020 Lê Phạm Minh Châu 30/05/1995

85 1257010246 Nguyễn Mộng Thùy 01/10/94

86 1456010148 VÕ THỊ TỐ UYÊN 21/08/1996

87 1457010085 VƯƠNG NGỌC LINH 31/10/1996

88 1457010041 NGUYỄN THỊ MỸ HẬU 26/03/1996

89 1354042255 BÁCH MỸ DINH 15/11/1993

90 1457010135 QUÁCH THỊ QUỲNH NHI 11/08/96

91 1254032445 NGUYỄN KIM NGÂN 19/02/94

92 1454060154 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 29/03/1996

93 1254040182 LÊ PHƯƠNG LAN 10/07/1993

94 954030744 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂM 10/03/91

95 1354030121 NGUYỄN THỊ THỊNH 2/11/1995

96 1453010081 Nguyễn Ngô Phương Giao 18/06/96

97 1454040099 TRẦN LÂM BẢO NGỌC 01/07/96

98 1254060150 TRẦN VŨ LINH 20/09/1994

99 1554010257 ĐINH THẠCH THẢO 30/11/1997

100 1254062131 LÊ TRẦN THANH LAM 15/01/94

* Danh sách hiển thị theo thứ tự thời gian SV đăng ký online
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